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CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
(WESTERN - SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY)

Tên viết tắt : WESABECO

Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp số

:
1800586579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần 
Thơ cấp lần đầu ngày 13/04/2005, thay đổi lần 12 ngày 
27/11/2023

Vốn điều lệ : 145.000.000.000 đồng

Địa chỉ :
Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại : 02923 843 333

Số fax : 02923 843 222

Email : sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn

Website : www.wsb-sabeco.com.vn

Mã cổ phiếu : WSB

Sàn giao dịch : UPCOM

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần (CTCP) Bia Sài Gòn – Miền 
Tây tiền thân là 02 nhà máy trực thuộc 
Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài 
Gòn (SABECO): bao gồm Nhà máy Bia Sài 
Gòn – Cần Thơ và Nhà máy Bia Sài Gòn – 
Sóc Trăng với công suất mỗi nhà máy 10 
triệu lít bia/ năm.

Năm 2002

Ngày 06/06/2006, trên cơ sở hợp nhất 02 
đơn vị gồm CTCP Bia Sài Gòn – Cần Thơ và 
CTCP Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, CTCP Bia Sài 
Gòn – Miền Tây được thành lập với công suất 
là 70 triệu lít bia mỗi năm, vốn điều lệ là 145 
tỷ đồng, trong đó SABECO chiếm 51% vốn 
điều lệ của Công ty.

Năm 2006
Ngày 10/08/2010, Cổ phiếu của Công ty được 
chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM 
với mã chứng khoán WSB tại Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội.

Năm 2010

Dự án “Đầu tư đồng bộ Nhà máy Bia Sài Gòn 
– Cần Thơ” hoàn thiện và đi vào hoạt động 
với công suất 50 triệu lít bia mỗi năm và 
sản phẩm chính là bia chai Sài Gòn các loại.

Năm 2015

Hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 
khoảng 1MW chính thức được đấu nối vào hệ 
thống điện của 2 nhà máy giúp Công ty tiết 
kiệm được chi phí điện năng đồng thời cắt 
giảm mức tiêu thụ năng lượng cho sản xuất.

Năm 2022

Ngày 01/5/2005, 02 Nhà máy Cần Thơ và Sóc 
Trăng được chính thức chuyển đổi thành 
CTCP Bia Sài Gòn – Cần Thơ và CTCP Bia Sài 
Gòn – Sóc Trăng, với vốn điều lệ lần lượt là 
90 tỷ đồng và 55 tỷ đồng, trong đó SABECO 
nắm 51% vốn điều lệ.

Năm 2005

Năm 2007

Tháng 6/2007, CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây 
chính thức trở thành Công ty đại chúng.
Ngày 29/06/2007, CTCP Bia Sài Gòn – Miền 
Tây góp vốn thành lập CTCP Bia Sài Gòn – 
Bạc Liêu (chiếm 20% vốn điều lệ của Công 
ty).

Năm 2014
Ngày 01/01/2014, Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng 2 (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên (TNHH MTV) Bia Sài Gòn – 
Sóc Trăng) chính thức đưa vào khai thác, với 
công suất thiết kế 50 triệu lít bia mỗi năm và 
sản phẩm chính là bia lon Sài Gòn các loại.

Ngày 29/4/2016, nhà máy Bia Sài Gòn – 
Sóc Trăng (cũ) chính thức giải thể.
CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây tròn 10 năm 
hình thành và phát triển, vinh dự đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ 
tịch nước trao tặng

Năm 2016

Năm 2023
SABECO đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bia 
Sài Gòn - Miền Tây từ 51% lên 70,55% vốn 
điều lệ.

Năm 2024
SABECO đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bia 
Sài Gòn - Miền Tây từ 70,55% lên 84,46% vốn 
điều lệ. 
Công ty tiếu tục duy trì sự ổn định trong 
hoạt động kinh doanh và mức chi cổ tức hấp 
dẫn, cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho cổ 
đông.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Năm 2013

Năm 2014
	» Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể 

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng.
	» Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong 

trào thi đua năm 2014” do Bộ Công thương 
trao tặng cho các tập thể CTCP Bia Sài 
Gòn – Miền Tây, Nhà máy Bia Sài Gòn – 
Cần Thơ, Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, 
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng

	» Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể 
CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây, Nhà máy Bia Sài 
Gòn – Cần Thơ và Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng.

	» Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào 
thi đua năm 2013” do Bộ Công thương trao 
tặng cho 03 tập thể: CTCP Bia Sài Gòn – Miền 
Tây, Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ và Nhà 
máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng.

	» Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương 
cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác năm 2013 bao gồm: CTCP Bia Sài Gòn 
– Miền Tây, Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ và 
Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng.

	» Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành 
phố Cần Thơ tặng cho CTCP Bia Sài Gòn – Miền 
Tây đã có thành tích xuất sắc trong công tác 
sản xuất kinh doanh năm 2013.

Năm 2015
Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi 
đua 2015” của Bộ Công thương trao tặng cho tập 
thể CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây, Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, Nhà máy Bia Sài Gòn 
– Cần Thơ

Năm 2016
	» Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ 

tịch nước trao tặng cho tập thể CTCP Bia Sài 
Gòn – Miền Tây, đồng thời kỷ niệm 10 năm 
hình thành và phát triển Công ty.

	» Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào 
thi đua 2016” do Bộ Công thương trao tặng 
cho tập thể CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Chính); 

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; 

Bán buôn đồ uống;

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, nứa) 
và động vật sống (Kinh doanh, xuất khẩu nông sản, 
nguyên liệu sản xuất bia, cồn, nước giải khát; Kinh 
doanh thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Kinh 
doanh phụ phẩm) (trừ việc thực hiện xuất khẩu, 
nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực 
hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối theo quy định pháp luật: Thuốc lá và xì gà, 
sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại 
quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu 
đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải);

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh 
doanh bất động sản (Đối với doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài được Kinh doanh bất động sản 
theo các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật 
Kinh doanh bất động sản), (trừ Đầu tư xây dựng 
hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản;

Nuôi trồng thủy sản nội địa; 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối 
đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 
pháp luật);

Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết: Chế biến nông 
sản để làm nguyên liệu sản xuất bia, cồn, nước giải 
khát)
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Sản phẩm Bia Sài Gòn được phổ biến hầu hết 
tại các tỉnh thành trên cả nước, riêng Công ty 
tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Nam Bộ 
và Đông Nam Bộ.

CÔNG TY CON: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng

Địa chỉ: Lô S, Khu Công Nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Điện thoại: 02993 62 63 67                Fax: 02993 829 686

ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

“ “

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Việt Nam 

Điện thoại: 02923 843 333                 Fax: 02923 843 222

TRỤ SỞ  VÀ NHÀ MÁY CHÍNH
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

BAN KIỂM SOÁT (BKS)

BAN GIÁM ĐỐC (BGĐ)

STT Tên Công ty Địa chỉ
Lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh 
chính

VĐL thực góp 
(đồng)

Tỷ lệ góp 
vốn

Công ty con

1
Công ty TNHH MTV Bia Sài 
Gòn – Sóc Trăng

Lô S, Khu công 
nghiệp An Nghiệp, 
Xã An Hiệp, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 

Sóc Trăng.

Sản xuất, kinh 
doanh bia, rượu 

và nước giải khát.
200.000.000.000

100% vốn 
điều lệ

Công ty liên kết

1 CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Lô B5, Khu công 
nghiệp Trà Kha, 

Phường 8, Thành 
phố Bạc Liêu, Tỉnh 

Bạc Liêu.

Sản xuất, kinh 
doanh bia, rượu 

và nước giải khát
120.120.000.000

20% vốn 
điều lệ

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các quy định khác có 
liên quan, CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây tổ chức mô hình quản trị bao gồm:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng 
nấu 

và lên 
men

Phòng 
chiết 

và 
đóng 
gói

Phòng 
kỹ 

thuật 
và 

kiểm 
soát 
chất 

lượng

Phòng 
cơ 

điện và 
động 

lực

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phòng 
kế 

toán

Phòng 
nguồn 
nhân 
lực và 
hành 
chính

Phòng 
kế 

hoạch 
và mua 

hàng

1
2

3
4

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ



16  Báo cáo thường niên 2024 17Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Tăng cường quản lý công tác sản xuất - giao hàng

	» Không ngừng cải tiến công nghệ, đồng bộ hệ 
thống dây chuyền sản xuất, thiết bị, đảm bảo ổn 
định chất lượng sản phẩm và cam kết đưa ra thị 
trường các sản phẩm Bia Sài Gòn với chất lượng 
tốt nhất.

	» Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật 
các vật tư nguyên vật liệu, năng lượng trong quá 
trình sản xuất; đồng thời áp dụng các giải pháp 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm vật 
tư, năng lượng.

	» Duy trì thực hiện hệ thống quản lý tích hợp ISO 
9001:2015; ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 
50001:2018, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 
ISO/IEC 17025:2017.

	» Phối hợp cùng đơn vị thương mại, vận tải giao 
hàng để đạt kế hoạch S&OP, giảm thời gian lưu 
kho bia; đồng thời phối hợp trong các hoạt động 
quảng bá thương hiệu sản phẩm theo chủ trương 
của SABECO nhằm tăng mức tiêu thụ sản phẩm 
tại các khu vực mà Công ty giao hàng, nâng tầm 
thương hiệu Bia Sài Gòn.

Tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực

	» Tinh gọn bộ máy quản lý, áp dụng sổ tay phân 
quyền.

	» Củng cố sự gắn kết và nâng cao năng suất lao 
động bằng cách duy trì chính sách quản lý, đánh 
giá hiệu quả công việc, phân phối lương thưởng 
và phúc lợi cho người lao động công bằng – minh 
bạch theo hệ số hoàn thành công việc (KPIs).

	» Chuyển đổi phương thức làm việc và quản lý theo 
hướng chuẩn hóa, áp dụng công nghê thông tin 
vào tất cả các mặt hoạt động.

	» Nâng cao năng lực của nhân viên thông qua các 
chương trình đào tạo hàng năm và đào tạo đội 
ngũ nhân sự tiềm năng.

Tối ưu chi phí tài chính, gia tăng hiệu quả kinh 
doanh

	» Duy trì hoạt động kiểm soát ngân sách hoạt động 
sản xuất kinh doanh, quản lý và luân chuyển dòng 
tiền hợp lý, tiết kiệm chi phí tài chính.

	» Cẩn trọng sử dụng đòn bẩy tài chính, đảm bảo 
tình hình tài chính Công ty lành mạnh, tạo nền 
tảng cho sự phát triển trong sản xuất kinh doanh 
và đầu tư

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, 
AN TOÀN THỰC PHẨM, MÔI 
TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG

Công ty cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực để 
tổ chức triển khai thực hiện và duy trì chính sách:

- Sản xuất và cung cấp các sản phẩm Bia Sài Gòn 
đạt chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm theo tiêu chuẩn SABECO quy định.

- Cam kết thực hiện nhất quán với Chính sách Môi 
trường, Chính sách phát triển bền vững, Chính sách 
quản lý nguồn nước do SABECO ban hành thông 
qua các hoạt động:

+ Chấp hành luật pháp hiện hành của Nhà nước, 
các chế định của các tổ chức chuyên ngành có liên 
quan.

+ Thực hiện tốt việc kinh doanh của Công ty cũng 
như quản trị rủi ro trên tất cả các khía cạnh có ảnh 
hưởng đến vận hành doanh nghiệp.

+ Phát huy ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên, 
bảo vệ môi trường như văn hóa doanh nghiệp của 
Công ty.

+ Cố gắng giảm thiểu các tác động tiêu cực đến 
môi trường, đến nguồn tài nguyên nước trong tất 
cả các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày 
cũng như trong chiến lược kinh doanh của Công 
ty bằng cách thực hành sử dụng tài nguyên nước, 
nguyên vật liệu sản xuất, năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả: đặt mục tiêu cụ thể về giảm lượng nước 
tiêu thụ, giảm mức tiêu hao năng lượng, giảm khí 
thải gây ô nhiễm môi trường, giảm lượng nước thải 
và rác thải..

- Định kỳ xem xét và cải tiến thường xuyên hệ thống 
quản lý, cải tiến công nghệ, thiết bị, sử dụng vật liệu 
thân thiện với môi trường nhằm nâng cao tính hiệu 
lực và hiệu quả của hệ thống để gia tăng sự thỏa 
mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TRUNG VÀ DÀI HẠN

HOẠT ĐỘNG CỘNG 
ĐỒNG, XÃ HỘI

1.	 Gia tăng hiệu quả hoạt động của các nhà máy 
trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị hiện đại.

2.	 Chung tay cùng SABECO phát triển thương 
hiệu Bia Sài Gòn, giữ vững và phát triển thị 
phần Bia Sài Gòn trong khu vực.

3.	 Mang lợi ích thiết thực cho cổ đông, khách 
hàng, đối tác, người lao động và xã hội.

4.	 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, 
năng suất và chất lượng, chú trọng đến sức 
khỏe và đời sống người lao động, tạo mọi điều 
kiện để nhân tài gắn bó, sáng tạo và cống hiến.

5.	 Thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ 
trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường.

6.	 Phát triển bền vững: sản xuất gắn với bảo vệ 
môi trường, hướng đến phát thải bằng 0 theo 
lộ trình của tập đoàn trong tương lai.

Không chỉ nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây còn 
luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Sự 
phát triển của Công ty không chỉ đóng góp tích 
cực về mặt kinh tế cho địa phương mà còn song 
hành cùng những hoạt động xã hội ý nghĩa như: 
xây nhà tình thương, các công trình phúc lợi xã 
hội, quà tết cho người nghèo, trao học bổng cho 
học sinh nghèo hiếu học, tài trợ các hoạt động 
văn hóa thể thao của địa phương...; qua đó góp 
phần làm đẹp hơn, ý nghĩa hơn thông điệp “Bia 
Sài Gòn - Chung tay vì cộng đồng” của SABECO.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Những chính sách được Nhà nước ban 
hành nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng của 
việc tiêu thụ các sản phẩm có cồn ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người tạo 
gánh nặng lên xã hội những năm gần 
đây vẫn tiếp tục tác động tiêu cực trong 
việc tiêu thụ bia của người tiêu dùng. Sự 
ảnh hưởng nhất định từ Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP và gần đây nhất là Nghị 
định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về 
việc xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt vẫn là một yếu tố cản trở tăng trưởng 
doanh thu của các doanh nghiệp ngành 
bia. 

Mới đây, Bộ tài chính đã trình dự thảo 
sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt gửi đến 
Chính phủ. Trong dự thảo, Bộ đề xuất 
đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, 
thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, 

Năm 2024, tăng trưởng toàn cầu tiếp 
tục phục hồi trong bối cảnh lạm phát 
hạ nhiệt so với năm trước, nhưng vẫn 
chịu tác động từ bất ổn chính trị, xã hội, 
chuỗi cung ứng và tiêu dùng. Chiến 
tranh tại Trung Đông và Đông Âu chưa 
có hồi kết, thậm chí còn leo thang, làm 
gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung 
ứng toàn cầu và đẩy giá nguyên vật liệu 
đầu vào lên cao, đồng thời kéo theo rủi 
ro lạm phát tăng trở lại. Ngoài ra, tâm lý 
thận trọng của người tiêu dùng cũng đã 
khiến tốc độ tăng trưởng ngành thực 

RỦI RO 
ĐẶC THÙ 
NGÀNH

Rủi ro cạnh tranh

Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bia Việt 
Nam do Bộ Công Thương đề ra đặt mục tiêu đạt 
sản lượng 4,6 tỷ lít vào năm 2025 và tăng lên 5,5 tỷ lít 
vào năm 2035, phản ánh tốc độ tăng trưởng mạnh 
mẽ của sản xuất và tiêu thụ bia trong nước. Trước 
năm 2019, Việt Nam từng đứng đầu Đông Nam Á 
về tiêu thụ bia và xếp thứ 9 toàn cầu, minh chứng 
cho sức hấp dẫn của thị trường bia Việt Nam. 

Tại thị trường nội địa, thương hiệu Bia Sài Gòn dù 
đã có một chỗ đứng vững chắc kể cả về chất lượng 
lẫn tuổi đời hoạt động, nhưng vẫn chịu áp lực 
cạnh tranh trước sự xuất hiện của các thương hiệu 
bia ngoại nhập cũng như các đối thủ khác trong 
nước bởi nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của 
người tiêu dùng. Vì thế, Công ty luôn nỗ lực cùng 
SABECO duy trì và củng cố vị thế của mình bằng 
việc phát triển thương hiệu với sản phẩm có thiết 
kế hấp dẫn, chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu của 
khách hàng, quyết tâm đưa Bia Sài Gòn trở thành 
lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt.

Trong cơ cấu chi phí hoạt động của Công ty, chi 
phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điều 
này cũng gây ra những thách thức cho Công ty 
trong việc kiểm soát chi phí để ổn định lợi nhuận 
bởi các nguyên liệu chính như malt và hoa bia 
đều phải nhập khẩu từ các quốc gia tại Châu Âu, 
Úc và Mỹ. Những áp lực từ lạm phát cùng với các 
cuộc xung đột giữa Trung Đông và Đông Âu gây 
ra rủi ro đứt gãy trong chuỗi cung ứng và tăng giá 
nguyên vật liệu đầu vào cũng như chi phí vận tải. 
Gần đây, giá nhôm trên thị trường quốc tế có xu 
hướng tăng do nguồn cung bị thắt chặt và nhu 
cầu cao từ các dự án chuyển đổi năng lượng cùng 
với sản xuất xe điện tại Trung Quốc. Tất cả những 
yếu tố trên không chỉ ảnh hưởng đến chi phí đầu 
vào mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận 
của Công ty một cách đáng kể.

Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào

Ngoài ra, một số rủi ro tiềm ẩn như dịch bệnh, thảm họa, sự cố cháy nổ và ô nhiễm môi trường có thể gây thiệt 
hại đến con người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh. Để ứng phó, Công ty luôn thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ, đồng thời giảm thiểu rủi ro bằng cách mua bảo hiểm cho nhân viên, tài sản, 
bảo hiểm ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, Công ty luôn đề cao cảnh giác và không ngừng nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng xử lý tình 
huống để giảm thiểu rủi ro. Với mục tiêu đảm bảo hoạt động kinh doanh được triển khai liên tục và đầy đủ, không 
bị ảnh hưởng bởi những sự cố không mong muốn này, Công ty đã triển khai mua thêm bảo hiểm gián đoạn sản 
xuất kinh doanh.

CÁC RỦI RO

RỦI RO KHÁC

RỦI RO KINH TẾ

RỦI RO PHÁP LUẬT

đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm. Dự 
thảo này dự kiến được thông qua tại kỳ 
họp tháng 5/2025 và bắt đầu áp dụng 
vào tháng 01/2026. Theo đó, 2 phương án 
đã được Bộ đưa ra về lộ trình tăng thuế 
đối với mặt hàng bia, mức thuế suất sẽ 
tăng từ mức 70% lên 90% hoặc 80% lên 
100% trong giai đoạn 2026-2030.

Nhận thức được tầm quan trọng của 
việc tuân thủ pháp luật trong kinh 
doanh, Công ty luôn duy trì và cập nhật 
thường xuyên các thay đổi trong quy 
định, luật lệ nhằm đảm bảo sự ổn định. 
Bởi vì, mọi sự thay đổi liên quan đến 
pháp luật về ngành hàng có liên quan 
đều có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty.

phẩm và đồ uống chậm lại. Những yếu 
tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đối mặt với bối cảnh kinh tế vẫn còn 
đầy thách thức và khó khăn, Công ty đã 
tập trung vào công tác quản lý rủi ro và 
đề xuất các kế hoạch linh hoạt để thích 
nghi với tình hình kinh tế hiện tại, ưu tiên 
kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, tối ưu 
hóa kế hoạch sản xuất mà vẫn đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu thị trường.



02 TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM

1.	 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2.	 Tổ chức và nhân sự

3.	 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

4.	 Tình hình tài chính

5.	 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.	 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của 

Công ty
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Năm 2023 Năm 2024

KẾT QUẢ KINH DOANH

ĐVT: Triệu đồng
Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu
Năm 2023 Năm 2024 Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị %Tăng/Giảm

Doanh thu bán thành phẩm 838.077 98,27% 944.839 98,29% 106.762 12,74%

Doanh thu cho thuê 624 0,07% 2.300 0,24% 1.676 268,59%

Doanh thu khác 14.097 1,65% 14.144 1,47% 47 0,33%

Tổng cộng 852.798 100,00% 961.283 100,00% 108.485 12,72%

Trong xu thế tăng trưởng ổn định của nền kinh tế 
Việt Nam, ngành thực phẩm và đồ uống nói chung 
và ngành bia nói riêng cũng có những bước phục 
hồi đáng kể, tuy nhiên sự phục hồi này vẫn còn yếu. 
Xu hướng thận trọng trong chi tiêu, sự chú trọng 
trong việc tiêu thụ sản phẩm đối với sức khỏe và 
hiệu lực của Nghị định 100 với điều khoản phạt vi 
phạm nồng độ cồn đã kìm hãm tăng trưởng của 
hầu hết doanh nghiệp trong ngành.
Kết thúc năm 2024, với sự hỗ trợ lớn từ Công ty 
mẹ (SABECO), Công ty ghi nhận doanh thu tăng 
trưởng 12,72% so với năm 2023. Trong đó, doanh 
thu bán thành phẩm vẫn đóng vai trò chủ lực 
trong cơ cấu doanh thu của Công ty, chiếm đến 
98,29%, đạt 944.839 triệu đồng, tăng 12,74% so với 
năm ngoái. Sự tăng trưởng này đến từ sản lượng 
tiêu thụ tăng cùng với việc SABECO tăng giá mua 
sản phẩm. 

1,47%

98,29%

0,24%0,07%
1,65%

98,72%

Doanh thu bán thành 
phẩm

Doanh thu cho thuê

Doanh thu khác

Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh 
ĐVT: Triệu đồng

Chi phí
Năm 2023 Năm 2024 Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị %Tăng/ Giảm

Chi phí nguyên liệu vật liệu 618.169 79,07% 723.818 81,26% 105.649 17,09%

Chi phí nhân viên 47.656 6,10% 52.308 5,87% 4.652 9,76%

Chi phí khấu hao tài sản cố định 66.180 8,47% 64.234 7,21% -1.946 -2,94%

Chi phí dịch vụ mua ngoài 33.549 4,29% 34.581 3,88% 1.032 3,08%

Chi phí khác 16.218 2,07% 15.820 1,78% -398 -2,45%

Tổng cộng 781.772 100,00% 890.761 100,00% 108.989 13,94%

Trong năm vừa qua, tổng chi phí sản xuất kinh 
doanh của Công ty là 890.761 triệu đồng, tăng 
13,94% so với năm trước. Trong cơ cấu chi phí này, 
chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao nhất và 
có mức tăng mạnh so với năm trước. Nguyên nhân 
chủ yếu do sản lượng của năm 2024 tăng và giá 
nguyên vật liệu, bao bì tăng (đặc biệt là giá malt, 
gạo, bao bì). Bên cạnh đó, chi phí khấu hao tài sản 
cố định chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu 
chi phí sản xuất kinh doanh, với tỷ lệ là 7,21%, giảm 
nhẹ 2,94% so với năm trước. Sự giảm này phần lớn 
là do một số tài sản cố định đã được khấu hao hết 
nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng trong sản xuất.

81,26%

5,87%

7,21%

3,88% 1,78%

79,07%

6,10%

8,47%

4,29% 2,07%

Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng 5,87% trong 
cơ cấu chi phí và tăng 9,76% so với năm trước. 
Nguyên nhân tăng chi phí này là do Công ty đã áp 
dụng cấu trúc lương mới từ tháng 9/2023 với mức 
lương cạnh tranh, và phúc lợi cho người lao động 

Nhìn chung, tỷ trọng các yếu tố cấu thành chi 
phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 
2024 vẫn duy trì ổn định. Tuy nhiên, với đặc thù 
là Công ty kinh doanh trong ngành sản xuất bia, 
việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu chính chủ 
yếu từ nhập khẩu đã tạo ra một thách thức đáng 
kể về chi phí. Vì thế, Công ty luôn tích cực thực 
hiện các biện pháp để tối ưu hóa chi phí như tiết 
giảm chi phí nguyên vật liệu bằng cách đa dạng 
hóa nguồn cung với giá cạnh tranh nhất, tăng 
hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và áp dụng giải 
pháp hợp lý hóa sản xuất, giảm tiêu hao nguyên 
vật liệu, năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2023 Năm 2024

Đáng chú ý, doanh thu cho thuê của Công ty trong 
năm tăng mạnh, tăng đến 268,59% so với năm 
trước, đạt 2.300 triệu đồng, chiếm 0,24% trong cơ 
cấu doanh thu tổng thể của Công ty. Dù chỉ chiếm 
tỷ lệ nhỏ, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ này là 
kết quả của những nỗ lực của Công ty trong việc 
cùng SABECO khai thác tối đa các nguồn lực của 
hệ thống trong việc vận hành kho bãi, trước bối 
cảnh thị trường tiêu dùng nhiều bất định.
Doanh thu khác tăng nhẹ 0,33% so với năm ngoái, 
đạt 14.144 triệu đồng, chiếm 1,47% trong tổng 
doanh thu của Công ty
Tổng thể, cơ cấu doanh thu của Công ty đều có sự 
tăng trưởng đồng đều, điều này mang lại tín hiệu 
tích cực, từ đó tạo đà tăng trưởng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tới.

Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nhân viên

Chi phí khấu hao tài 
sản cố định

Chi phí nhân viên

Chi phí khấu hao tài 
sản cố định

luôn được đảm bảo. Điều này không chỉ giúp Công 
ty duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất mà 
còn tạo ra lợi ích dài hạn về nguồn nhân lực cho 
doanh nghiệp.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu TH 2023 KH 2024 TH 2024
TH 2024/
KH 2024

TH 2024/
TH 2023

Tổng doanh thu 877.780 990.148 982.702 99% 112%

Lợi nhuận trước thuế 94.073 72.078 90.595 126% 96%

Lợi nhuận sau thuế 83.431 65.276 82.536 126% 99%

Năm 2024, thị trường ngành bia có hồi phục nhưng không đáng kể vì 
vẫn chịu ảnh hưởng mạnh bởi các chính sách kiểm soát chặt chẽ của 
Nhà nước và thói quen tiêu dùng thay đổi khi người dân cắt giảm chi 
tiêu, bên cạnh đó, Công ty cũng đối mặt với việc giá nguyên liệu đầu vào 
tăng cao (malt, gạo, lon nhôm…). Với sự hỗ trợ của Công ty mẹ - SABECO 
và nỗ lực duy trì và nâng cao lợi nhuận, Công ty đã đồng thời triển khai 
các giải pháp như kiểm soát tốt định mức tiêu hao nguyên vật liệu, 
kiểm soát giá vật tư đầu vào, tiết kiệm các chi phí chưa thật sự cần thiết, 
luân chuyển dòng tiền hợp lý nhất… đã giúp đạt đa số các chỉ tiêu kế 
hoạch. Cụ thể: tổng doanh thu đạt 99% kế hoạch và cao hơn 12% so với 
2023; các chỉ tiêu lợi nhuận cao hơn 26% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 
đạt gần tương đương thực hiện 2023.

ĐVT: Triệu đồng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

26  Báo cáo thường niên 2024
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ

Số lượng 
cổ phần 

sở hữu (cổ 
phần)

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu (%)

Ghi chú

1 Ông Lê Đăng Khoa Giám đốc 0 0%

2 Ông Lê Thành Phúc Phó Giám đốc 0 0%
Bổ nhiệm từ 

01/5/2024

3 Bà Trương Thị Mỹ Hồng Kế toán trưởng 5.220 0,04%

Lý lịch Ban điều hành

Trương Thị Mỹ Hồng

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2024

STT Thành viên Chức vụ
Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông. Võ Văn Vân Phó Giám đốc  - 01/3/2024

2 Ông. Phạm Minh Quân Phó Giám đốc - 01/3/2024

3 Ông. Lê Thành Phúc Phó Giám đốc 01/5/2024

01

Lê Đăng Khoa Giám đốc

02

03

Trương Thị Mỹ HồngLê Thành Phúc Phó Giám đốc

Trương Thị Mỹ Hồng Kế toán trưởng

Năm sinh: 1967
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Cử nhân 
kinh tế

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Quá trình công tác:
Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây
Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
Trợ lý và tư vấn Ban Giám đốc, Công ty Rượu – Bia – NGK Hậu 
Giang
Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Tho ̛
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số 
cổ phần phát hành

Năm sinh: 1978
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm và đồ 
uống

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Quá trình công tác:
Phó Giám đốc, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng
Phó Giám đốc, Nhà máy Bia Sài Gòn – Cẩn Thơ 
Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số 
cổ phần phát hành

Năm sinh: 1972
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty 
TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng
Quá trình công tác:
Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Cần Thơ
Trưởng phòng Tài chính – Kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Bia 
Sài Gòn – Miền Tây
Số lượng cổ phần sở hữu: 5.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng 
số cổ phần phát hành
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Theo trình 
độ lao 
động

Theo thời 
hạn HĐLĐ Theo giới 

tính

Sắp xếp, điều chỉnh, kiện toàn các bộ phận chuyên môn nhằm tinh gọn bộ máy và phù hợp với yêu cầu sản 

xuất kinh doanh thông qua việc rà soát chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, chuẩn hóa các bản mô tả 

công việc nhằm đánh giá đúng năng lực nhân viên.

Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Luật Lao động, Luật 

bảo hiểm xã hội, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên.

Thực hiện đúng nội dung của thỏa ước lao động tập thể, chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật về lao động tiền lương, bảo hiểm sức khỏe.

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề chuyên môn như kỹ thuật công nghệ, thiết bị, công nghệ 

thông tin, bổ sung kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ định kỳ.

Ghi nhận và khen thưởng các đóng góp, sáng kiến, giải pháp hữu ích của người lao động.

Đảm bảo các chế độ phúc lợi như nghỉ mát, phong trào thể thao, giải trí.

Chính sách trả lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng, đầy đủ.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT Tiêu chí

Năm 2024

Số lượng (người)

Miền Tây Sóc Trăng Tổng cộng
Tỷ trọng 

(%)

A Theo trình độ lao động             105               94             199 100%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học               71               58             129 65%

2
Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp

              23               29               52 26%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật                8                4               12 6%

4 Lao động phổ thông                3                3                6 3%

B Theo thời hạn HĐLĐ             105               94             199 100%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm               -                 -                 -   0%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm                5                1                6 3%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn             100               93             193 97%

C Theo giới tính             105               94             199 100%

1 Nam               90               74             164 82%

2 Nữ               15               20               35 18%

82%

18%

97%

3%

65%

3%

26%

6%

Trình độ Đại học và trên 
Đại học
Trình độ Cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ 
thuật
Lao động phổ thông

Hợp đồng không xác 
định thời hạn
Hợp đồng có thời hạn 1 
đến 3 năm

Nam

Nữ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

KẾ HOẠCH NĂM 2025
Tiếp tục duy trì và đảm bảo thu nhập cho người lao động, đặc biệt chú trọng cam kết liên quan đến các 

chính sách lương, thưởng, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên của Công ty.

Duy trì chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo chuẩn chung của SABECO.

Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Tiếp tục duy trì môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện và gắn kết, đủ sức giữ chân người tài.

Thực hiện triển khai các hạng mục đầu tư theo kế hoạch tài chính mà Đại hội 
đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua. Trước khi triển khai, Công ty đều chủ 
động xem xét và đánh giá lại một cách cẩn trọng. Các hạng mục đã thực hiện 
trong năm 2024 chủ yếu với mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất, ổn định chất lượng 
sản phẩm, tiết kiệm năng lượng. Tạm dừng, hoãn đối với các hạng mục được 
đánh giá chưa thật sự hiệu quả.
Chi phí thực hiện các hạng mục đầu tư đều thấp hơn kế hoạch được duyệt.
Thủ tục thực hiện: đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

Các khoản đầu tư 

TSCĐ

Các khoản đầu tư 

tài chính
Trong năm không phát sinh khoản đầu tư mới, tập trung nguồn lực tài chính cho 
hoạt động sản xuất chính.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
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CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG 
TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty con: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn 
– Sóc Trăng

	» Địa chỉ: Lô S, Khu Công Nghiệp An Nghiệp, Xã An 

Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

	» Lĩnh vực sản xuất chính: sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm bia, cồn, NGK

	» Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

	» Tỷ lệ góp vốn của Công ty: 100% vốn điều lệ

STT Chỉ tiêu TH 2023 TH 2024 %Tăng/Giảm

1 Tổng tài sản 375.352 367.860 -2%

2 Doanh thu thuần 649.604 764.894 18%

3 Giá vốn hàng bán 582.525 688.820 18%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 5.243 3.694 -30%

5
Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tài 
chính

7.678 8.543 11%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 64.644 71.225 10%

7 Lợi nhuận khác  (1.879)  (34) -98%

8 Lợi nhuận trước thuế 62.765 71.192 13%

9 Lợi nhuận sau thuế 58.046 67.151 16%

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 và đạt lợi nhuận sau 
thuế vượt 16% so thực hiện 2023. Tình hình tài chính của Công ty con ổn định, không có nợ vay ngắn hạn, vay dài 
hạn.

ĐVT: Triệu đồng

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Công ty liên kết: CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

	» Địa chỉ: Lô B5, Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

	» Lĩnh vực sản xuất chính: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bia, cồn, NGK

	» Vốn điều lệ: 120.120.000.000 đồng

	» Tỷ lệ góp vốn của Công ty:  20% vốn điều lệ, tương ứng 2.402.400 cổ phiếu

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

ĐVT: Triệu đồng

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

Đầu tư dài hạn vào CTCP Bia – NGK Sài Gòn – Tây Đô (STD) với 1.891.807 cổ phiếu 
tương ứng với 9,46% quyền sở hữu và quyền biểu quyết.
•	 Về kết quả kinh doanh tại STD: đạt các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 

mà ĐHĐCĐ đề ra.
•	 Đã nhận đủ cổ tức năm 2023 từ STD.

STT Chỉ tiêu TH 2023 TH 2024 %Tăng/Giảm

1 Tổng tài sản 246.426 257.239 4%

2 Doanh thu thuần 147.710 140.320 -5%

3 Giá vốn hàng bán 127.864 126.768 -1%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 380 1.024 169%

5
Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, 
tài chính

13.612 11.063 -19%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6.613 2.775 -58%

7 Lợi nhuận khác 36 23 -36%

8 Lợi nhuận trước thuế 6.650 2.798 -58%

9 Lợi nhuận sau thuế 4.900 1.935 -61%

Lợi nhuận sau thuế của CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu giảm 61% so với thực hiện 2023 chủ yếu do doanh thu 
sụt giảm đồng thời giá nguyên vật liệu chính tăng cao (malt, gạo).
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 %Tăng/Giảm

1 Tổng giá trị tài sản 915.720 923.522 1%

2 Doanh thu thuần 852.798 961.283 13%

3 Giá vốn hàng bán 762.096 868.842 14%

4 Lợi nhuận gộp 90.702 92.441 2%

5 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 95.372 90.341 -5%

6 Lợi nhuận khác (1.299) 254 120%

7 Lợi nhuận trước thuế 94.073 90.595 -4%

8 Lợi nhuận sau thuế 83.431 82.536 -1%

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 5.417 5.261 -3%

ĐVT: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Năm 2024

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần  3,06  3,73 

Hệ số thanh toán nhanh Lần  2,53  3,15 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 16,62 16,86

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 19,93 20,28

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng  8,85  10,69 

Vòng quay tổng tài sản Vòng  0,97 0,97

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 9,78 8,59%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 11,27 10,78%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 9,46 8,98%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần % 11,18 9,40%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

36  Báo cáo thường niên 2024
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Tại thời điểm cuối năm 2024, hệ số thanh 
toán ngắn hạn của Công ty đạt 3,73 lần, 
tăng 0,67 lần so với năm trước. Sau khi loại 
trừ hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn, hệ 
số thanh toán nhanh đạt 3,15 lần, tăng 0,62 
lần so với năm 2023. Sự tăng trưởng trong 
khả năng thanh toán chủ yếu đến từ tài sản 
ngắn hạn tăng đáng kể trong năm, trong đó, 
các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 
77.946 triệu đồng, tương đương mức tăng 
là 31% và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 
18.292 triệu đồng, tương đương mức tăng 
là 33,3%. Các hệ số về khả năng thanh toán 
luôn được Công ty duy trì cao và cải thiện 
qua từng năm, cho thấy sự hiệu quả trong 
quản lý tài chính của Công ty.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty tại 
ngày 31/12/2024 đều tăng so với năm trước. 
Cụ thể, hệ số nợ trên tổng tài sản đạt 
16,86%, cao hơn 0,24% so với thời điểm ngày 
31/12/2023, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 
20,28%, cao hơn 0,35% so với thời điểm ngày 
31/12/2023. Nguyên nhân là do các khoản 
thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp Nhà nước 
tăng trong kỳ đã chiếm phần lớn trong sự 
biến động tăng của nợ phải trả, làm cho nợ 
phải trả của Công ty tăng 2,3%, tương đương 
tăng 3.525 triệu đồng so với thời điểm đầu 
năm. Mức tăng này có phần nhỉnh hơn so 
với mức tăng của tổng tài sản và vốn chủ sở 
hữu, trong đó, tổng tài sản tăng 0,9%, tương 
đương tăng 7.802 triệu đồng và vốn chủ 
sở hữu tăng 0,6%, tương đương tăng 4.278 
triệu đồng.
Mặc dù các chỉ tiêu về cơ cấu vốn năm 
2024 của Công ty đều tăng so với năm 2023 
nhưng các khoản nợ đều trong tầm kiểm 
soát, cơ cấu vốn an toàn, tình hình tài chính 
công ty lành mạnh.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của 
Công ty được duy trì ổn định và có sự cải 
thiện. Trong khi vòng quay tổng tài sản 
không có sự thay đổi, vẫn ở mức 0,97 vòng, 
vòng quay hàng tồn kho tăng 1,84 vòng so 
với năm ngoái, đạt tốc độ là 10,69 vòng. 
Kết quả này đã đã phản ánh sự nỗ lực và 
linh hoạt trong công tác quản lý của Công 
ty trước những biến động của thị trường, 
nhằm đảm bảo mục tiêu hoạt động sản 
xuất kinh doanh ổn định và nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Kết thúc năm 2024, Công ty ghi nhận tổng doanh 
thu trong kỳ đạt 982.702 triệu đồng, tăng 12% so với 
năm ngoái, tuy nhiên, tình trạng giá cả nguyên vật 
liệu đầu vào leo thang đã làm cho lợi nhuận sau 
thuế của Công ty giảm nhẹ 1% so với năm ngoái. 
Trong khi cả tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều 
ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 0,9% và 0,6% 
so với năm ngoái, sự sụt giảm trong lợi nhuận sau 
thuế đã tác động đến các chỉ số về khả năng sinh 
lời của Công ty. 

Hệ số thanh 
toán nhanh

Hệ số thanh 
toán ngắn 
hạn

Năm 2024

Năm 2023

20,28

19,93

16,86

16,62

Hệ số Nợ/ 
Vốn chủ sở 
hữu

Hệ số Nợ/ 
Tổng tài sản

Năm 2024

Năm 2023

0,97

10,69

8,85

Vòng quay 
tổng tài sản

Vòng quay 
hàng tồn 
kho

Năm 2024

Năm 2023

0,97

LN HĐKD/
DTT

ROA

ROE

ROS

So với năm 2023, Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần (ROS) giảm 1,19%, Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) giảm 0,49%, 
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
(ROA) giảm 0.48% và Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần giảm 1,78%.
Trong thời gian tới, triển vọng từ cơ cấu dân số 
vàng của Việt Nam và tiềm năng từ phát triển du 
lịch, sẽ là những yếu tố thuận lợi cho ngành thực 
phẩm - đồ uống nói chung và ngành bia nói riêng 
có cơ hội gia tăng sản lượng tiêu thụ, từ đó phát 
triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
và nâng cao lợi nhuận.

Năm 2024

Năm 2023

9,40

11,18

8,98

9,46

10,78

11,27

8,59

9,78

3,15

2,53

3,73

3,06
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14.500.000 Tổng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành

THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY 

Mã cổ phiếu: WSB

Năm tài chính kết thúc ngày: 31/12

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.500.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.500.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Không

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cơ cấu tỷ lệ sở hữu 14.500.000 100,00%

1
Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu có 
quyền biểu quyết)

12.246.550 84,46%

2
Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết

2.253.450 15.54%

II Cổ đông Nhà nước - -

III Cổ đông trong nước 13.960.779 96,28%

1 Cá nhân 1.714.229 11,82%

2 Tổ chức 12.246.550 84,46%

IV Cổ đông nước ngoài 539.221 3,72%

1 Cá nhân 68.521 0,47%

2 Tổ chức 470.700 3,25%

Tổng cộng (II+III+IV) 14.500.000 100,00%

Cơ cấu cổ đông (tại ngày 28/02/2025)

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 50%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ SỞ HỮU

Danh sách cổ đông lớn (tại ngày 28/02/2025)

STT Cổ đông Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 12.246.550 84,46%

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu Không phát sinh

Giao dịch cổ phiếu quỹ Không phát sinh

Các chứng khoán khác Không có
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Bảo vệ môi trường
SABECO và Công ty luôn là những đơn vị cam kết đầu tư phát triển kinh doanh song hành cùng phát triển 
bền vững, luôn nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức to lớn của toàn thế giới. Hiện nay Công 
ty đã và đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp xanh cũng như khuyến khích các bên liên quan cùng nhau 
giảm thiểu các tác động tiêu cực ngắn hạn và dài hạn đến môi trường thông qua những hướng dẫn sau:

	» Đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

	» Đặt các mục tiêu cụ thể và chi tiết đối với các biện 
pháp bảo vệ môi trường như giảm lượng nước tiêu 
thụ, giảm mức tiêu hao năng lượng, giảm lượng 
khí thải gây ô nhiễm môi trường cũng như giảm 
lượng nước thải và rác thải.

	» Xây dựng và áp dụng chính sách bảo vệ môi 
trường và có hệ thống quản lý môi trường theo 
các tiêu chuẩn hiện hành.

	» Sử dụng bao bì sản phẩm bền vững: tái sử dụng 
vỏ chai, tái chế thủy tinh và lon nhôm, sử dụng 
bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm 
thiểu việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc 
tự nhiên.

	» Áp dụng các văn bản nội bộ của SABECO hướng 
dẫn cách thức quản lý môi trường tốt, thực hiện 
các biện pháp giảm tác động biến đổi khí hậu và 
thực hành các thông lệ tốt cho cả 2 nhà máy của 
Công ty.

	» Khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên một 
cách tiết kiệm và hiệu quả để giữa cân bằng bền 
vững các yếu tố về môi trường và xã hội.

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) 
trực tiếp và gián tiếp

Các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính:

	» Có thiết bị thu hồi và lưu trữ CO2 để sử dụng và bán lại cho đơn vị khác có nhu cầu.

	» Các đơn vị cung cấp hơi bão hòa cho công ty đều sử dụng nguyên liệu BIOMAS cho lò hơi thay cho nhiên 
liệu hóa thạch.

	» Sử dụng các loại bao bì nhẹ hơn và có khả năng tái chế cao.

	» Sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái tại cả 2 nhà máy.

	» Áp dụng nhiều biện pháp cải tiến trong sản xuất từ đó giúp giảm lượng tiêu thụ nguyên vật liệu, bao bì, 
năng lượng.

(ĐVT: tCO2e)

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
CỦA CÔNG TY

Quản lý nguyên vật liệu

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì và thực 
hiện thêm nhiều giải pháp cải tiến giúp tiết 
kiệm nguyên vật liệu hiệu quả. Cả 2 nhà máy 
đều đạt thứ hạng tốt trong hệ thống SABECO 
trong công tác quản lý tiêu hao nguyên vật liệu.

Số liệu nguyên vật liệu tái chế được dùng trong 
sản xuất và đóng gói: Không có.

100% vỏ chai, két hư hỏng đều được thu gom 
và cung cấp lại cho các đơn vị tái sản xuất bao 
bì; 100% lượng hèm bia được chuyển cho đơn vị 
có đủ chức năng xử lý làm thức ăn gia súc, men 
thải cũng được đơn vị thu gom và xử lý triệt để.

Năng lượng và nước

Trong năm 2024, Công ty đã nỗ lực nghiên cứu 
và áp dụng nhiều sáng kiến tiết kiệm nhằm 
giảm định mức tiêu thụ năng lượng và nước so 
với năm 2023 (tính trên 1.000 lít bia).

Điện

Việc đưa vào sử dụng hệ thống điện năng 
lượng mặt trời áp mái tại 2 nhà máy từ năm 
2022 (công suất khoảng 1Mw/hệ thống) đã giúp 
giảm lượng điện mua ngoài.

Tổng lượng điện sử dụng năm 2024 giảm 2% so 
với 2023. Điện mua ngoài chiếm 73%, phần còn 
lại là điện mặt trời, tỷ lệ sử dụng điện mặt trời 
cũng tăng 1% so với 2023.

Hơi
Mặc dù sản lượng sản xuất tăng nhưng tổng 
lượng hơi sử dụng trong năm 2024 đã giảm 5% 
so với năm 2023. Về định mức hơi, Công ty đã 
giảm 14% so với định mức thực hiện của năm 
2023.

Nước

Định mức sử dụng nước đã giảm 13% so với thực 
hiện 2023.
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Hoạt động Công ty luôn đề cao pháp luật về bảo vệ môi trường, Công ty luôn chấp hành 
và thực hiện nghiêm túc việc xử lý chất thải đúng quy định, đảm bảo tuân thủ các quy 
định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong năm 2024, Công ty không bị xử phạt vi phạm 
trong lĩnh vực môi trường.
Cả 2 nhà máy đều được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy 
định và có giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.
Nước thải của cả 2 nhà máy đều đảm bảo được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn quy định 
trước khi xả vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp và được các đơn vị xử 
lý có đủ năng lực tiếp nhận. Công tác quan trắc môi trường định kỳ của các đơn vị đều 
tuân thủ đúng tần suất như trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được 
phê duyệt.
Các nhà máy đều có kho chứa bao bì phế liệu. Rác thải sinh hoạt được chứa đựng trong 
các thùng rác có nắp đậy và kho chứa chất thải trước khi đem đi xử lý. Chất thải nguy hại 
đều được lưu giữ đúng nơi quy định tại các kho chứa riêng biệt, được vận chuyển và xử 
lý bởi các đơn vị có chức năng thông qua các hợp đồng được ký kết.

Về nguồn nhân lực

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Công ty luôn đặt yếu tố nhân viên làm trọng 
tâm bởi vì chúng tôi tin rằng con người đóng một vai trò quan trọng và là tài sản đối với 
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cũng như luôn tôn trọng những giá trị đa 
dạng và sự cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên đối với sự thành công của 
Công ty.
Đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của người lao động luôn được đảm bảo: 100% nhân 
viên đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp; trang bị bảo hộ lao động 
đầy đủ. Đồng thời được đào tạo, huấn luyện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn 
lao động định kỳ. Bên cạnh đó, Công ty cũng mua thêm các gói bảo hiểm sức khỏe cao 
cấp cho người lao động.
Công ty tuân thủ các luật và quy định về an toàn lao động, áp dụng các tiêu chuẩn cao 
về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đồng thời nỗ lực ngăn ngừa tai nạn, thương tích 
và bệnh tật liên quan đến công việc xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong 
nhiều năm qua, Công ty không xảy ra tai nạn lao động.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp là dựa trên nền tảng của một cộng đồng ổn định và thịnh vượng. Chúng 
tôi hiểu rằng sự hiện diện của Công ty tạo nên những ảnh hưởng nhất định về kinh tế, môi trường xã hội đối với cộng 
đồng. Nhận thức được điều này, Công ty luôn hoàn thành trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương thông qua 
nhiều hoạt động thiết thực như: 
- Sự thân thiện với môi trường: Nhà máy luôn đầu tư thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao; duy trì cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp.
- Hoạt động của Công ty tạo công ăn việc làm cho 200 lao động định biên và hàng trăm lao động phổ thông tại địa 
phương với thu nhập ổn định, góp phần vào công tác an sinh xã hội.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước và luôn thuộc top 10 các đơn vị đóng góp ngân sách 
cao nhất cho Thành phố Cần Thơ và Tỉnh Sóc Trăng trong nhiều năm qua.
- Duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại địa phương theo phương châm “Bia Sài Gòn chung tay cùng cộng đồng”. 
Trong năm qua, các hoạt động công tác xã hội mà Công ty đã thực hiện:
	» Cùng SABECO thực hiện chương trình “Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc” tại Sóc Trăng và Kiên Giang với giá trị thực 

hiện trên 360 triệu đồng. 
	» Đóng góp và nguồn quỹ chung của SABECO để hỗ trợ các nhân viên trong hệ thống và cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi cơn bão Yagi.
	» Cùng SABECO mở tết ấm áp và sung túc qua chương trình “63 gắn kết – 1 tết sum vầy” vào dịp tết Ất Tỵ tại nhiều 

địa phương.
	» Thường xuyên đóng góp cho các chương trình tại địa phương khác như: tết cho người nghèo, trung thu cho trẻ 

em, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn…



03 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1.	 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.	 Tình hình tài chính

3.	 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4.	 Kế hoạch phát triển trong tương lai

5.	 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

6.	 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường 

và xã hội của Công ty
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Phân tích về tổng quan về  hoạt động của Công ty

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2024, tình hình thế giới vẫn nhiều yếu 
tố rủi ro tác động đến sự ổn định và tăng 
trưởng kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. 
Tuy nhiên, với thương mại hóa toàn cầu 
được cải thiện, áp lực lạm phát giảm dần, 
điều kiện thị trường tài chính được nới lỏng 
đã giảm bớt áp lực suy thoái kinh tế. Trong 
nước, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục xu 
hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi 
sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát 
thấp hơn mức mục tiêu.
Về thị trường bia: các quy định khắt khe về 
nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn là 
rào cản lớn kìm hãm ngành bia phục hồi từ 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

TT Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 
2023

KH năm 
2024

TH năm 
2024

TH 2024/
KH 2024

TH 2024/
TH 2023

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 877.780 990.148 982.702 99% 112%

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 94.073 72.078 90.595 126% 96%

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 83.431 65.276 82.536 126% 99%

Với sản lượng được SABECO phân bổ khá sát kế hoạch nên 
doanh thu toàn Công ty đạt 99% kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao. 
Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng thấp hơn 
dự kiến và với nỗ lực kiểm soát tốt định mức, tiết giảm chi phí 
đã giúp lợi nhuận sau thuế cao hơn 26% kế hoạch và đạt gần 
tương đương thực hiện của năm 2023.
So với thực hiện năm 2023:
•	 Sản lượng giao hàng tốt hơn
•	 SABECO tăng giá mua bia từ các nhà máy để bù đắp phần 

nào ảnh hưởng của sự tăng giá nguyên vật liệu.
•	 Ban điều hành kiểm soát tốt định mức, chi phí kinh doanh.

Những tiến bộ Công ty đã đạt được

VỀ SẢN XUẤT VÀ GIAO HÀNG

Thông qua việc ứng dụng các giải pháp cải tiến, nghiên cứu đồng bộ để hợp lý hóa sản xuất 
tại các công đoạn… nhằm kiểm soát tốt định mức nguyên vật liệu, năng lượng. Kết quả xếp 
hạng kiểm soát định mức NVL, năng lượng năm 2024 của cả 02 nhà máy đều nằm top đầu 
trong hệ thống SABECO. Công ty đã tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, năng lượng 5,7 tỷ đồng 
so với năm 2023.

Linh động phối hợp với các đơn vị thương mại trong công tác giao hàng, đảm bảo sản lượng 
theo kế hoạch S&OP và tối ưu hàng tồn kho. Chung tay cùng SABECO và SATRACO thực hiện 
cải tiến quy trình kho vận, tối ưu hơn về hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí.

Quản lý chất lượng sản phẩm: tuân thủ quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm ổn định, 
đạt tiêu chuẩn SABECO và an toàn vệ sinh thực phẩm. Cả 2 nhà máy của Công ty đều có chất 
lượng sản phẩm thuộc top 10 trong hệ thống.

Duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015; ISO 22000:2018, ISO 
14001:2015, ISO 50001:2018, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017.

Công tác mua hàng phục vụ sản xuất: phối hợp cùng SABECO đàm phán mua vật tư với giá 
cả hợp lý. Các vật tư khác: Công ty chủ động thương thảo ký hợp đồng với giá cả phù hợp và 
ổn định nguồn cung

VỀ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 
chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Điều này được 
chứng minh qua ý kiến của đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH KPMG Việt Nam) đã chấp nhận 
toàn phần BCTC cho kỳ kế toán kết thúc vào 31/12/2024.

Quản trị tốt dòng tiền, Công ty không phát sinh nợ vay ngắn hạn/dài hạn trong năm.

Chi cổ tức cho cổ đông: 

- Hoàn thành chi quyết toán cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 30% (tổng tỷ lệ chi năm 2023 
là 40%) vào tháng 4/2024.

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20% vào tháng 12/2024 (kế hoạch cổ tức là 40%)

Các khoản đầu tư tài chính: thu đủ các khoản cổ tức từ các khoản đầu tư hiện tại. Trong năm 
không phát sinh khoản đầu tư mới, tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất 
chính.

VỀ NHÂN SỰ

Tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động thực hiện theo quy định của Công ty, định 
hướng chung của SABECO và đúng pháp luật hiện hành

sau đại dịch Covid-19, người dân vẫn còn thắt 
chặt chi tiêu, do đó thị trường bia trong năm 
vừa qua có dấu hiệu tăng trưởng trở lại nhưng 
không cao. Chưa kể đến các yếu tố làm chi 
phí sản xuất kinh doanh như giá nguyên vật 
liệu (malt, gạo…), bao bì (lon nhôm, thùng…), 
chi phí vận chuyển tăng mạnh ảnh hưởng rất 
lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty
Được sự ủng hộ từ phía địa phương và sự hỗ 
trợ từ SABECO trong quá trình hoạt động, tập 
thể Công ty đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao, kết quả đạt 
được như sau

1

3
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu

Năm 2023 Năm 2024 Tăng/ Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị
%Tăng/ 

Giảm

Tài sản ngắn hạn 446.086 48,7%     558.162 60,4%    112.075 25,1%

Tiền và các khoản tương 
đương tiền

61.397 6,7%       69.804 7,6%        8.407 13,7%

Đầu tư tài chính ngắn hạn 251.214 27,4%     329.160 35,6%      77.946 31,0%

Các khoản phải thu ngắn hạn 54.977 6,0%       73.269 7,9%      18.292 33,3%

Hàng tồn kho 77.500 8,5%       85.052 9,2%        7.552 9,7%

Tài sản ngắn hạn khác 998 0,1%           876 0,1%         (122) -12,2%

Tài sản dài hạn 469.633 51,3%     365.360 39,6%  (104.273) -22,2%

Tài sản cố định 341.558 37,3%     278.585 30,2%    (62.973) -18,4%

Bất động sản đầu tư 2.273 0,2%         2.113 0,2%         (160) -7,1%

Tài sản dở dang dài hạn 13.616 1,5%       13.657 1,5%             41 0,3%

Đầu tư tài chính dài hạn 90.722 9,9%       51.286 5,6%    (39.436) -43,5%

Tài sản dài hạn khác 21.464 2,3%       19.720 2,1%      (1.744) -8,1%

Tổng tài sản 915.720 100,0%     923.522 100,0%        7.802 0,9%

ĐVT: Triệu đồng

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty đạt 923.522 triệu 
đồng, tăng 0,9% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, cơ cấu của 
tổng tài sản của Công ty có sự dịch chuyển đáng kể trong năm. Tài 
sản ngắn hạn tăng và chiếm tỷ trọng là 60,4%, cao hơn so với tài sản 
dài hạn khi chỉ chiếm 39,6%.

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối năm đạt 
558.162 triệu đồng, tăng 112.076 triệu đồng so 
với thời điểm đầu năm, tương đương mức tăng 
trưởng là 25,1%. Xét về cơ cấu, chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong tài sản ngắn hạn là các khoản đầu 
tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho, với tỷ lệ 
lần lượt là 35,6% và 9,2%, thể hiện sự tập trung 
của Công ty vào việc khai thác các cơ hội đầu 
tư cũng như sự chủ động trong việc điều chỉnh 
kế hoạch sản xuất phù hợp với sản lượng hàng 

Tài sản dài hạn
Trái với sự tăng trưởng của tài sản ngắn hạn, tài 
sản dài hạn của Công ty ghi nhận giảm 22,2% 
so với năm trước, tương đương mức giảm là 
104.273 triệu đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao 
nhất và đáng kể vẫn là tài sản cố định với tỷ lệ là 
30,2%, sau đó là đến đầu tư tài chính dài hạn với 
tỷ lệ là 5,6% và cuối cùng là các tài sản khác với tỷ 
lệ không quá 3%. 

48,7%

51,3%

60,4%

39,6%

hóa bán ra để cải thiện hiệu quả quản lý hàng 
tồn kho.
Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh từ các khoản 
đầu tư tài chính cả về số tuyệt đối lẫn tương 
đối, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty 
cũng tăng đáng kể với mức tăng là 33,3%, tương 
đương tăng 18.292 triệu đồng so với năm 2023. 
Các khoản phải thu này chủ yếu đến từ bán 
hàng cho SABECO, đây là nguồn thu chính của 
Công ty

Yếu tố chủ yếu góp phần làm giảm giá trị tài 
sản dài hạn trong năm chính là tài sản cố định, 
nguyên nhân đến từ sự gia tăng của giá trị hao 
mòn lũy kế qua từng năm. Ngoài ra, sự sụt giảm 
đáng kể của các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài 
sản dài hạn của Công ty trong năm 2024 vừa qua.

TÌNH HÌNH TÀI SẢN
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Tình hình nợ phải trả ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2023 Năm 2024 Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị
%Tăng/ 

Giảm

Nợ ngắn hạn 145.543 95,6%    149.810 96,2%        4.267 2,9%

Phải trả người bán ngắn hạn 23.477 15,4%      22.589 14,5%  (889) -3,8%

Người mua trả tiền trước 
ngắn hạn

0 0,0%               9 0,0% 9 -

Thuế phải nộp Nhà nước 92.279 60,6%    100.891 64,8%        8.612 9,3%

Phải trả người lao động 5.723 3,8%        3.357 2,2%  (2.366) -41,3%

Chi phí phải trả ngắn hạn 5.612 3,7%        3.590 2,3%  (2.021) -36,0%

Phải trả ngắn hạn khác 9.543 6,3%      10.055 6,5% 512 5,4%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8.909 5,9%        9.320 6,0% 411 4,6%

Nợ dài hạn 6.628 4,4%        5.886 3,8%  (742) -11,2%

Phải trả dài hạn khác 204 0,1%           204 0,1%              -   0,0%

Dự phòng phải trả dài hạn 6.424 4,2%        5.682 3,6%  (742) -11,6%

Tổng nợ phải trả 152.171 100,0%    155.696 100,0% 3.525 2,3%

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Công ty là 155.696 
triệu đồng, tăng 3.525 triệu đồng so với năm ngoái, tương đương 
mức tăng trưởng là 2,3%. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đến 96,2% 
trong cơ cấu tổng nợ phải trả của Công ty.

Nợ ngắn hạn

Nhìn vào tỷ trọng của nợ ngắn hạn (96,2%), có thể thấy rõ chiến 
lược kinh doanh của Công ty là ưu tiên tài trợ hoạt động sản xuất 
kinh doanh bằng các khoản nợ ngắn hạn. Thuế phải nộp Nhà nước 
và phải trả người bán ngắn hạn là hai khoản chiếm tỷ trọng lớn 
trong nợ ngắn hạn của Công ty với tỷ trọng năm 2024 lần lượt là 
64,8% và 14,5%. Trong đó, khoản thuế phải nộp cho Nhà nước tại 
ngày 31/12/2024 là 100.891 triệu đồng, tăng 8.612 triệu đồng so với 
năm ngoái, mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản thuế tiêu thụ 
đặc biệt. Các khoản phải trả ngắn hạn khác cùng quỹ khen thưởng 
và phúc lợi cũng ghi nhận sự tăng nhẹ trong năm, với tỷ lệ lần lượt 
là 5,4% và 4,6% so với năm 2023. Cơ cấu vốn của Công ty vẫn duy 
trì ở mức an toàn, đảm bảo khả năng thích ứng trước những biến 
động của thị trường trong tương lai.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nợ dài hạn của Công ty trong năm giảm nhẹ 742 triệu đồng, tương đương mức giảm là 11,2% so với thời 
điểm đầu năm, đạt 5.886 triệu đồng. Tỷ trọng nợ dài hạn trong cơ cấu tổng nợ tiếp tục giảm đã cho thấy sự 
thận trọng của Công ty trong việc quản lý nợ, khi mà tình hình kinh tế toàn cầu lẫn trong nước vẫn tồn tại 
nhiều yếu tố bất định, có thể tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bất cứ lúc 
nào. Đồng thời, cấu trúc của Công ty luôn duy trì ở vùng an toàn nhằm hạn chế rủi ro về dòng tiền, đảm bảo 
khả năng đối phó kịp thời với những thay đổi của thị trường.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

Áp dụng Phần mềm quản lý nhân sự để chuẩn hóa công tác nhân sự - tiền lương.
Ban hành Quy định phân phối tiền lương mới nhằm chuẩn hóa quy trình phân phối cũng như đảm 
bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.
Ban hành Chính sách đào tạo để quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện, thực tập nhằm duy trì và 
phát triển nguồn nhân lực, thực hiện chiến lược phát triển chung và kế hoạch hàng năm của Công ty.

4,4%

95,6%

3,8%

96,2%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu TH năm 2024 KH năm 2025
%KH 2025/

TH 2024

1 Tổng doanh thu 982.702 1.007.126 102%

2 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ 356.834 359.093 101%

3 Lợi nhuận sau thuế 82.536 82.162 100%

4 Phân phối lợi nhuận, trong đó: 

Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 7.451 6.412 86%

Trích Quỹ Công tác xã hội 326 411 126%

Chia cổ tức

-	 Tỷ lệ chia cổ tức 50% 50% 100%

-	 Giá trị chia cổ tức 72.500 72.500 100%

5 Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ 359.093 361.932 101%

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, 
đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã đưa 
ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo 
của Công ty, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải 
trình thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các 
chỉ tiêu môi trường

Việc thực hiện và xử lý các chỉ tiêu môi trường như tiêu thụ điện, 
nước, năng lượng và quản lý phát thải đã diễn ra theo kế hoạch, 
hướng tới sự phát triển bền vững và việc sản xuất được liên kết 
chặt chẽ với bảo vệ môi trường.

Đánh giá liên quan đến 
người lao động

Trong việc đánh giá liên quan đến người lao động, Công ty đã 
hoàn thiện và áp dụng chính sách về lương thưởng và phúc lợi từ 
năm 2023 nhằm đảm bảo sự ổn định, trả lương công bằng, khen 
thưởng tương xứng với nỗ lực đóng góp của nhân viên thông 
qua kết quả đánh giá KPI. Từ đó tạo được niềm tin nơi người lao 
động. 

Đồng thời, Công ty cam kết về môi trường làm việc an toàn, đối 
xử tôn trọng và đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe cùng với việc 
phát triển đa dạng về đội ngũ nhân sự, tôn trọng sự khác biệt, 
không phân biệt đối xử và đảm bảo tối đa các quyền lợi của 
người lao động theo quy định pháp luật

Đánh giá liên quan đến 
trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với cộng đồng 
địa phương

Công ty không chỉ thực hiện trách nhiệm thông qua việc tài trợ 
tài chính mà còn thông qua ý thức trách nhiệm với môi trường 
sống sạch và an toàn tại địa bàn hoạt động. Công ty cam kết tạo 
ra những giá trị cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần thông qua 
các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, thể thao…



04
1.	 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 

của Công ty

2.	 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 

Giám đốc Công ty

3.	 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 

2025

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2024, thị trường ngành bia đã có dấu hiệu 
phục hồi tích cực, tạo đà phát triển cho Công ty. Chính 
sách giá mua sản phẩm của SABECO đã được điều 
chỉnh nhằm hỗ trợ các đơn vị sản xuất bù đắp sự tăng 
giá của nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, nhìn chung, 
Công ty vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao 
gồm sản lượng bia chai thấp hơn so với kế hoạch, giá 
nguyên vật liệu và bao bì còn rất cao. Mặc dù vậy, kết 
quả hoạt động kinh doanh vẫn thể hiện sự tích cực 
nhờ vào việc tiết kiệm chi phí và nâng cao quản lý tiêu 
hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.

Tình hình chung

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2024 theo đúng quy định và thực hiện 
các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định 
về quản trị doanh nghiệp.
Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 
10/2024 theo yêu cầu của nhóm cổ đông để thông 
qua giao dịch SABECO mua thêm cổ phần Công ty. 
SABECO hiện đã tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty 
lên 84,46%. Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu này nhằm mục 
đích đầu tư dài hạn, cam kết đồng hành với sự phát 
triển của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây trong thời 
gian tới.
Ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và 
Công ty con gồm: Quy chế công bố thông tin, Chính 
sách đào tạo và các quy định/quy trình hướng dẫn 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo công 
tác quản lý phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại và 
sổ tay phân quyền của Công ty.

Đánh giá công tác tổ chức và điều hành

Công ty đã đảm bảo sản lượng giao hàng đủ theo kế 
hoạch S&OP, phối hợp tốt cùng các đơn vị Thương 
mại, vận tải trong quá trình giao hàng.

Đánh giá công tác sản xuất và giao hàng

Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện chỉ 
tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông 
qua, trong đó ưu tiên tiết kiệm chi phí sản xuất kinh 
doanh. Kết quả đạt được: chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế 
hoạch đề ra 26% và đạt gần tương đương thực hiện 
2023 trong bối cảnh áp lực chi phí đầu vào tăng cao.
Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.
Hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông trong việc thanh 
toán cổ tức đầy đủ, đúng hạn, thực hiện nghĩa vụ 
công bố thông tin kịp thời

Đánh giá công tác tài chính

Duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương, 
đảm bảo an sinh xã hội, nộp ngân sách đầy đủ, đúng 
hạn.
Ngoài các hoạt động an sinh xã hội tự thực hiện, 
Công ty hoàn thành các chương trình công tác xã hội 
khác do SABECO chủ trì. Từ đó góp phần xây dựng 
thương hiệu Bia Sài Gòn chung tay cùng cộng đồng

Đánh giá công tác liên quan đến trách nhiệm 
môi trường và xã hội

•	 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng quy định.
•	 Thực hiện nghiêm túc việc chi trả toàn bộ cổ tức đã công bố trong vòng 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên và đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20% vào tháng 12/2024.
•	 Kiểm soát các chỉ tiêu kinh doanh và giá thành sản xuất định kỳ hàng quý, hàng năm.
•	 Phê duyệt các hạng mục đầu tư theo kế hoạch và các nội dung liên quan đến quá trình đầu tư.
•	 Kiện toàn các chức danh Phó giám đốc của Công ty và Công ty con cho phù hợp với sơ đồ tổ chức mới.

Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành vì đã nỗ lực điều hành và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong năm vừa qua: kiểm soát các chỉ tiêu kinh doanh, giá thành sản xuất định kỳ hàng quý/năm, kết quả 
kinh doanh 2024 đạt tốt:
	» Lợi nhuận sau thuế vượt 26% so với kế hoạch năm.
	» Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ/đột xuất theo đúng yêu cầu của HĐQT.
	» Thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm chi phí trong bối cảnh áp lực về chi phí đầu vào, đặc biệt là trong 

công tác quản lý tiêu hao sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất.
	» Chất lượng sản phẩm được đảm bảo theo tiêu chuẩn của SABECO, công tác giao hàng đáp ứng theo kế 

hoạch đã được giao.
	» Quản lý máy móc thiết bị và công tác bảo trì bảo dưỡng được thực hiện tốt.
	» Phối hợp hiệu quả với SABECO trong việc mua hàng tập trung, và đối với các vật tư tự mua, đã chủ động 

thương thảo mua dự trữ để đối phó với tăng giá và tối ưu hóa chi phí giá thành.
	» Hoạt động của các nhà máy luôn được đảm bảo, duy trì môi trường sản xuất xanh sạch đẹp, tích cực tham 

gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội tại địa phương

	» Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư năm 2025, duy trì hoạt động báo cáo định kỳ cho HĐQT.

	» Kiểm soát ngân sách chi phí và dòng tiền, đảm bảo chi phí sử dụng vốn tối ưu nhất.
	» Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, ưu tiên mục tiêu tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, 

năng lực hoạt động của hệ thống thiết bị, đảm bảo mục tiêu chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao 
động, bảo vệ môi trường.

	» Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo phê duyệt.
	» Đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị Công ty.
	» Tiếp tục xem xét và ban hành các Quy chế về quản trị nội bộ phù hợp với định hướng của SABECO

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NĂM 2025



05 QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

1.	 Hội đồng quản trị

2.	 Ban kiểm soát

3.	 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị (Tính tại ngày 31/12/2024)

STT Thành viên Chức vụ

Ngày bổ nhiệm/miễn 
nhiệm

Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu (%)Ngày bổ 

nhiệm

Ngày 
miễn 

nhiệm

1 Ông Tan Teck Chuan Lester Chủ tịch 06/10/2023 5.721.550 39,46%

2 Ông Trần Nguyên Trung Thành viên 22/04/2022 2.175.000 15,00%

3 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Thành viên 22/04/2022 2.175.000 15,00%

5 Bà Teoh Jia Ee Thành viên 06/10/2023 2.175.000 15,00%

5 Ông Phạm Đình Hùng Thành viên 22/04/2022 90.000 0,62%

Lý lịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Thành viên HĐTV/Thành viên Ủy ban điều hành: Chang International Co., Ltd.

Tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Chủ tịch HĐQT, CTCP NGK Chương Dương

Chủ tịch HĐQT, CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Chủ tịch, Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn

Chủ tịch, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn

Chủ tịch, Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh

Thành viên HĐTV, Công ty TNHH Thủy tinh Malaya – Việt Nam

Kinh nghiệm làm việc:

Thành viên Ủy ban Điều hành/Giám đốc Điều hành ngành Bia (Thái Lan)/Phó Chủ tịch cấp cao/ Giám đốc Điều 
hành ngành Đồ uống không cồn, Thai Beverage Public Company Limited.

Tổng Giám đốc ngành Bia Thái Lan, Chang Beer Company Limited

Tổng Giám đốc ngành Bia Thái Lan, Chang International Co., Ltd

Phó Tổng Giám đốc - Đồ uống không cồn (Thái Lan), Fraser and Leave Limited

Chủ tịch, Sermsuk Public Company Limited

Thành viên HĐTV, Great Brands Limited

Thành viên HĐTV, Sermsuk Training Co., Ltd

Thành viên HĐTV, Sermsuk Holding Co., Ltd

Thành viên HĐTV, Sermsuk Beverage Co., Ltd

Thành viên HĐTV, Wrangyer Beverage (2008) Co., Ltd

Phó Tổng Giám đốc – Vận hành, Thai Drinks Co., Ltd

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 5.721.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,46% tổng số cổ phần phát hành

Trương Thị Mỹ Hồng

01

Tan Teck Chuan Lester Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1966

Quốc tịch: Singapore

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế và Khoa học chính trị 
- Đại học Willamette Oregon, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Thạc 
sĩ khoa học chuyên ngành Marketing – Đại học TP New York, 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

“Tất cả các thành viên HĐQT đều là 
thành viên không điều hành, có trình 
độ chuyên môn cần thiết để tham gia 
một cách hiệu quả vào việc đảm bảo 
các mục tiêu kinh doanh, các nhận 
định khách quan, độc lập về hoạt 
động của công ty và thực hiện cơ chế 
kiểm soát và cân bằng phù hợp. HĐQT 
tìm cách duy trì sự cân bằng chuyên 
môn, kỹ năng và các thuộc tính phù 
hợp giữa các thành viên, bao gồm các 
năng lực cốt lõi liên quan đến kế toán, 
tài chính, luật, thương mại, kiến thức 
chuyên môn và kế hoạch chiến lược.
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Lý lịch Hội đồng quản trị (tiếp theo)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

02

Trương Thị Mỹ HồngTrần Nguyên Trung
Thành viên HĐQT không điều hành

Năm sinh: 1967

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Thành viên HĐQT không 
điều hành

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Kế toán trưởng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Chủ tịch HĐTV, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng

Thành viên HĐQT, CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Thành viên HĐQT, CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Kế toán trưởng, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn

Kế toán trưởng, Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn

Thành viên BKS, CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm 

Kinh nghiệm làm việc:

Phó trưởng Ban Kế toán – Thống kê, Tổng CTCP Bia – Rượu – 
NGK Sài Gòn 

Trưởng BKS, CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm

Trưởng BKS, CTCP Bia Sài Gòn – Kiên Giang 

Trưởng BKS, CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 2.175.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 
15% tổng số cổ phần phát hành

03

Nguyễn Thị Kim Cúc
Thành viên HĐQT không điều hành

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Thành viên HĐQT không điều 
hành

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Giám đốc mua hàng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 

Thành viên HĐQT, CTCP Bia – NGK Sài Gòn – Tây Đô

Thành viên HĐTV, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

Thành viên, Công ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura Phú 
Thọ

Thành viên, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Trung

Kinh nghiệm làm việc:

Giám đốc mua hàng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Chuyên viên kiểm soát, Công ty TNHH Tân Đại Hải

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 2.175.000 cổ phần, chiếm tỷ 
lệ 15% tổng số cổ phần phát hành

04

Trương Thị Mỹ Hồng

05

Teoh Jia Ee
Thành viên HĐQT không điều hành

Phạm Đình Hùng
Thành viên HĐQT không điều hành

Năm sinh: 1956

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Thành viên HĐQT không điều 
hành

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Kinh nghiệm làm việc:

Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây

Phó trưởng Ban cung ứng kiêm trưởng phòng Kế hoạch mua 
hàng, Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn  

Số lượng cổ phần sở hữu: 90.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng 
số cổ phần phát hành

Năm sinh: 1988

Quốc tịch: Malaysian

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Thành viên HĐQT không điều 
hành

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH MTV Bia Sài 
Gòn – Sóc Trăng

Kinh nghiệm làm việc:

Risk Consultant - KPMG Singapore

Assistant manager, Enterprise risk, Corporate Planning and 
Strategic Projects - Ezra Holdings Limited Siongapore

Manager, Corporate planning - YCH Group

Manager, Planning and Business development (M&A) - F&N 
Limited

Senior manager, Group Strategy and Corporate planning, CEO 
Office - Certis Group

Senior manager, Corporate Strategy and Business development 
– SABECO

 Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 2.175.000 cổ phần, chiếm tỷ 
lệ 15% tổng số cổ phần phát hành
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm HĐQT tổ chức 5 buổi họp trực tiếp/trực tuyến và 21 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ông Tan Teck Chuan Lester Chủ tịch HĐQT 26/26 100%

2 Ông Trần Nguyên Trung Thành viên HĐQT 26/26 100%

3 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Thành viên HĐQT 26/26 100%

4 Ông Phạm Đình Hùng Thành viên HĐQT 26/26 100%

5 Bà Teoh Jia Ee Thành viên HĐQT 26/26 100%

HĐQT duy trì các phiên họp định kỳ để quyết định các chủ trương chiến lược cũng như giám sát hoạt động 
kinh doanh của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt 
động kinh doanh của Công ty bao gồm: sản xuất/bán hàng; đầu tư; các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia 
cổ tức; quản trị Công ty, công bố thông tin và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

HĐQT cũng đã truyền thông đầy đủ đến cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý thông qua việc thực hiện công 
bố thông tin minh bạch, kịp thời và chính xác.

Tổng cộng trong năm đã có 26 nghị quyết HĐQT được ban hành để Ban điều hành làm cơ sở thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024

STT
Số

Nghị 
quyết

Ngày Nội dung
Tỷ lệ 

thông 
qua

1
01/2024/

NQ-HĐQT
31/01/2024

Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2024

100%

2
02/2024/

NQ-HĐQT
27/02/2024

Chấm dứt hợp đồng lao động các Phó giám đốc Công 
ty

100%

3
03/2024/

NQ-HĐQT
11/03/2024

Phê duyệt chế độ hỗ trợ ông Trần Hoàng Tuấn sau khi 
chấm dứt Hợp đồng lao động

100%

4
04/2024/

NQ-HĐQT
11/03/2024

Chấp thuận Báo cáo Kết quả kinh doanh quý 4/2023 và 
cả năm 2023 và một số nội dung khác liên quan.

100%

5
05/2024/

NQ-HĐQT
21/03/2024

Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 
2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây.

100%

6
07/2024/

NQ-HĐQT
27/03/2024

Chốt danh sách cổ đông để chi quyết toán cổ tức năm 
2023 bằng tiền.

100%

7
08/2024/

NQ-HĐQT
15/04/2024

Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 
của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

100%

8
09/2024/

NQ-HĐQT
15/04/2024

Thông qua việc biểu quyết của người đại diện vốn tại 
Công ty CP Bia – Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô

100%

9
10/2024/

NQ-HĐQT
26/04/2024

Bổ nhiệm ông Lê Thành Phúc làm Phó Giám đốc Công 
ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.

100%

10
11/2024/

NQ-HĐQT
23/05/2024

Phê duyệt chủ trương thực hiện, Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Hệ 
thống xay nghiền và vận chuyển Barley” tại Công ty CP 
Bia Sài Gòn - Miền Tây.

100%

11
12/2024/

NQ-HĐQT
12/06/2024

Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh 
Điền làm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài 
Gòn - Sóc Trăng.

100%

12
13/2024/

NQ-HĐQT
12/06/2024

Phê duyệt chủ trương thực hiện, Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Hệ 
thống tồn trữ và xay nghiền Barley” tại Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng.

100%

13
14/2024/

NQ-HĐQT
03/07/2024

Phê duyệt ban hành quy chế công bố thông tin của 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

100%

14
15/2024/

NQ-HĐQT
31/07/2024

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục “Hệ 
thống xay nghiền và vận chuyển Barley” tại Công ty CP 
Bia Sài Gòn - Miền Tây

100%

15
16/2024/

NQ-HĐQT
13/08/2024

Chấp thuận Báo cáo KQKD quý 2/2024, lũy kế 6 tháng 
đầu năm 2024 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 
2024

100%

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Theo quy mô hoạt động, Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, các thành viên HĐQT cùng chỉ 
đạo và giám sát hoạt động theo năng lực chuyên môn của cá nhân với tinh thần và trách nhiệm cao nhất..



70  Báo cáo thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số

Nghị 
quyết

Ngày Nội dung
Tỷ lệ 

thông 
qua

16
17/2024/

NQ-HĐQT
21/08/2024

Phê duyệt Chính sách đào tạo Công ty CP Bia Sài Gòn 
- Miền Tây

100%

17
18/2024/

NQ-HĐQT
04/09/2024

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất 
thường lần 1 năm 2024

100%

18
19/2024/

NQ-HĐQT
04/09/2024

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục “Hệ 
thống tồn trữ và xay nghiền Barley” tại Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

100%

19
20/2024/

NQ-HĐQT
07/10/2024

Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ bất 
thường lần 1 năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - 
Miền Tây

100%

20
21/2024/

NQ-HĐQT
14/10/2024

Thông qua cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 
năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

100%

21
23/2024/

NQ-HĐQT
30/10/2024

Phê duyệt chủ trương thực hiện, BCKTKT, KHLCNT 
hạng mục “Nâng cấp hệ thống Braumat điều khiển 
Nấu - Lên men” tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

100%

22
24/2024/

NQ-HĐQT
30/10/2024

Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

100%

23
25/2024/

NQ-HĐQT
30/10/2024

Phê duyệt chủ trương thực hiện và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu hạng mục “Thuê tư vấn thiết kế quy hoạch 
chi tiết 1/500” thuộc dự án “Hệ thống tồn trữ và xay 
nghiền barley” của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - 
Sóc Trăng

100%

24
26/2024/

NQ/HĐQT
26/11/2024

Chấp thuận Báo cáo KQKD quý 3/2024, lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2024 và ước thực hiện Quý 4/2024

100%

25
27/2024/

NQ/HĐQT
27/11/2024

Phê duyệt chủ trương thực hiện, BCKTKT, KHLCNT 
hạng mục “Mua và sửa chữa nhà kho” tại Công ty CP 
Bia Sài Gòn - Miền Tây

100%

26
28/2024/

NQ/HĐQT
27/11/2024

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ 
tức đợt 1 năm 2024 băng tiền

100%

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Không có

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty Không có

71CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
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Năm sinh: 1981

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Thành viên Ban kiểm soát, 
Trưởng Phòng Nguồn lực nhân sự - Hành chính 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng BKS CTCP Bia 
– NGK Sài Gòn – Tây Đô

Kinh nghiệm làm việc:

Phó phòng, phụ trách phòng kế toán, CTCP Bia Sài Gòn – 
Miền Tây

Phụ trách phòng kế toán, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - 
Sóc Trăng

Kế toán tổng hợp, Công ty May Tây Đô

Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Thủy Sản Panga Mekong

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số 
cổ phần phát hành

Năm sinh: 1981

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Thành viên Ban kiểm soát 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng CTCP 
Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Kinh nghiệm làm việc:

Kế toán trưởng, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Sài 
Gòn 9 

Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Thiên Phú An 

Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn 
– Bạc Liêu 

Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long 

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số 
cổ phần phát hành

BAN KIỂM SOÁT

Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát (Tính tại ngày 31/12/2024)

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 
phần sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

1 Ông Đoàn Tiến Dũng Trưởng Ban kiểm soát 0 0%

2 Bà Trần Thị Loan Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

3 Ông Nguyễn Văn Doanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

Lý lịch Ban kiểm soát

01

Trương Thị Mỹ HồngĐoàn Tiến Dũng
Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

Chức vụ đang năm giữ tại TCPH: Trưởng Ban kiểm soát 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Giám đốc Tài chính chuỗi cung cứng, Tổng Công ty CP Bia – 
Rượu – NGK Sài Gòn

Thành viên HĐQT, Công ty CP TM Bia Sài Gòn Trung Tâm

Thành viên HĐQT, Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Thành viên HĐQT, Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Thành viên HĐQT, Công ty CP TM Bia Sài Gòn – Miền Trung

Thành viên HĐQT, Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

Trưởng phòng Tài chính – Ban Tài chính Tổng hợp, Tổng CTCP 
Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH Vạn Thọ

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ 
phần phát hành

02

Trương Thị Mỹ Hồng

03

Trần Thị Loan Anh
Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Văn Doanh
Thành viên Ban kiểm soát
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Các hoạt động của Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Trong năm BKS tổ chức 04 cuộc họp kiểm soát diễn ra vào cuối mỗi quý.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi 

họp tham 
dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Ông Đoàn Tiến Dũng Trưởng Ban kiểm soát 4/4 100%

2 Bà Trần Thị Loan Anh Thành viên Ban kiểm soát 3/4 75%
Bận công 
tác

3 Ông Nguyễn Văn Doanh Thành viên Ban kiểm soát 2/4 50%
Bận công 
tác

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh 
nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Các hoạt động của Ban kiểm 
soát trong năm

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm, 

BKS thực hiện giám sát toàn diện các mặt 

hoạt động của Công ty: 

- Tình hình tài chính trung thực, hợp lý;

- Công tác kế toán, thống kê, ghi chép theo 

chuẩn mực và Luật kế toán hiện hành; 

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Sự tuân thủ các quy chế quy định nội bộ;

- Sự chấp hành các quy định của pháp luật 

liên quan đến các hoạt động của Công ty; 

- Kiến nghị các nội dung theo thẩm quyền.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, 
HĐQT, BĐH trong năm

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc và các cổ đông luôn vì lợi ích chung, đảm bảo 
nguyên tắc tuân thủ theo quy định pháp luật, điều lệ và nghị 
quyết của ĐHĐCĐ.
Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 
tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông 
tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình 
tài chính của Công ty.
Ban kiểm soát được phản hồi những nội dung làm việc, ý 
kiến đóng góp cho tất cả các hoạt động của Công ty đúng 
định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
Trong năm, các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều có sự tham 
dự của đại diện Ban kiểm soát. Những kiến nghị của Ban 
Kiểm soát đều được ghi nhận

Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm 
soát và hạn chế mọi rủi ro, gian lận xảy ra.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
ĐVT: Triệu đồng

STT Họ và Tên Chức danh

Năm 2024

Ghi chú
Thù lao Lương Thưởng

I Hội đồng quản trị

1 Tan Teck Chuan Lester Chủ tịch HĐQT 130       -           -   

2 Trần Nguyên Trung Thành viên        91       -           -   

3 Nguyễn Thị Kim Cúc Thành viên        91       -           -   

3 Phạm Đình Hùng Thành viên        91       -           -   

5 Teoh Jia Ee Thành viên        91       -           -   

II Ban kiểm soát

1 Đoàn Tiến Dũng Trưởng BKS 91       -           -   

2 Nguyễn Văn Doanh Thành viên        52       -           -   

3 Trần Thị Loan Anh Thành viên 52 - -

III Ban điều hành

1 Lê Đăng Khoa Giám đốc         -   1.199 133  

2 Lê Thành Phúc Phó giám đốc - 503 - Bổ nhiệm từ 01/5/2024

3 Võ Văn Vân Phó giám đốc         -   874 66
Chấm dứt HĐLĐ từ 

01/03/2024

4 Phạm Minh Quân Phó giám đốc         -   862 66
Chấm dứt HĐLĐ từ 

01/03/2024

5 Trương Thị Mỹ Hồng Kế toán trưởng         -   944 105  

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1
Tổng Công ty CP 
Bia – Rượu – NGK 

Sài Gòn
Cổ đông lớn 10.229.750 70,55% 12.246.550 84,46% Mua cổ phiếu

2 Phạm Đình Hùng TV.HĐQT 30.000 0,2% 90.000 0,62% Mua cổ phiếu

3 Phạm Thu Ngân
Người liên 
quan đến 

người nội bộ
217.000 1,5% 0 0% Bán cổ phiếu
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội 
bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT
Tên tổ chức/

cá nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời 
điểm 
giao 

dịch với 
công ty 

Số Nghị  
quyết/ 
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua

Nội dung, 
số lượng, 

tổng giá trị 
giao dịch

1

Tổng Công 
ty CP Bia – 

Rượu – NGK 
Sài Gòn

Công ty 
mẹ

0300583659

Tầng 5, Tòa nhà 
Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt 

Nam

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Hợp đồng 
mua 

nguyên vật 
liệu. Giá trị: 

80,06 tỷ 
đồng

2

Tổng Công 
ty CP Bia – 

Rượu – NGK 
Sài Gòn

Công ty 
mẹ

0300583659

Tầng 5, Tòa nhà 
Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt 

Nam

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Hợp đồng 
hợp tác sản 

xuất. Giá 
trị: 352,26 tỷ 

đồng

3

Công ty 
TNHH MTV 

Bia Sài Gòn – 
Sóc Trăng

Công ty 
con

Công ty 
liên quan 
đến người 

nội bộ

2200584204

Lô S, KCN An 
Nghiệp, xã An 

hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc 
Trăng, Việt Nam

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Mượn vật 
tư: 0,007 tỷ 

đồng

4

Công ty 
Cổ phần 

Thương mại 
Bia Sài Gòn - 

Sông Hậu

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

1800620445; 
15/09/2020; 
Sở KHĐT TP 

Cần Thơ

I5-25,26 Võ 
Nguyên Giáp, P. 
Phú Thứ, quận 

Cái Răng, TP. Cần 
Thơ

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Mua bia. Giá 
trị: 0,92 tỷ 

đồng

STT
Tên tổ chức/

cá nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời 
điểm 
giao 

dịch với 
công ty 

Số Nghị  
quyết/ 
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua

Nội dung, 
số lượng, 

tổng giá trị 
giao dịch

5

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Thương mại 
Bia Sài Gòn

Công ty 
liên quan 
đến người 

nội bộ
Công ty 

con cùng 
công ty 

mẹ

0303140574

12 Đông Du, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, VN

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Phí sử dụng 
vỏ chai và 

dịch vụ kho: 
0,61 tỷ đồng. 

6

Cty TNHH 
Một thành 
viên Cơ khí 

Sa be co

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

0305815166
215 Đào Duy Từ, 

Phường 06, Quận 
10, TPHCM

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Mua vật tư 
phụ tùng và 
dịch vụ sửa 
chữa: 1,86 tỷ 

đồng

7

CN Công 
ty CP Rượu 
Bình Tây - 

Nhà máy cồn 
Rượu Bình 

Dương

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

 0302262756-
003

Ô B2, Lô 42, 
Đường số 4, KCN 
Tân Đông Hiệp 
B, P Tân Đông 

Hiệp,TX Dĩ An, T 
Bình Dương

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Mua rượu: 
0,07 tỷ 
đồng

8

Công ty Cổ 
phần Nước 

giải khát 
Chương 
Dương

Công ty 
liên quan 
đến người 

nội bộ
Công ty 

con cùng 
công ty 

mẹ

0300584564; 
31/01/2019; 
Sở KHĐT 
TPHCM

606 Võ Văn Kiệt, 
Phường Cầu Kho, 

Q1, TPHCM

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Mua nước 
ngọt 

Chương 
dương. Giá 
trị: 0,09 tỷ 

đồng. 

9

Công ty 
TNHH MTV 

Tập đoàn Bia 
Sài Gòn

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

0315251399; 
31/8/2018; 
Sở KHĐT 
TPHCM

187 Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 

12, Quận 5,  
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 

Nam

Năm 
2024

06/2024/
NQ-ĐHĐCĐ

Mua bia. Giá 
trị: 0,12 tỷ 

đồng
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ
Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công 
ty nắm quyền kiểm soát

STT
Người thực 
hiện giao 

dịch

Quan 
hệ với 
người 
nội bộ 

Chức 
vụ tại 
Công 

ty

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ

Tên 
công 

ty con, 
công ty 

do
Công 

ty nắm 
quyền 
kiểm 
soát

Thời 
điểm 
giao 
dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch

1

Tổng Công 
ty CP Bia 
– Rượu – 
NGK Sài 

Gòn

Công ty 
có liên 
quan 
đến 

người 
nội bộ

0300583659

Tầng 5, Tòa nhà 
Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt 

Nam

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Hợp đồng 
mua/bán 

nguyên vật 
liệu. Giá trị: 

581,66 tỷ đồng

2

Tổng Công 
ty CP Bia 
– Rượu – 
NGK Sài 

Gòn

Công ty 
có liên 
quan 
đến 

người 
nội bộ

0300583659

Tầng 5, Tòa nhà 
Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt 

Nam

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Hợp đồng hợp 
tác sản xuất. 

Giá trị: 1.486,23 
tỷ đồng

3

Cty TNHH 
Một thành 
viên Cơ khí 

Sa be co

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

0305815166
215 Đào Duy 

Từ, Phường 06, 
Quận 10, TPHCM

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Mua vật tư phụ 
tùng và dịch vụ 
sửa chữa: 2,27 

tỷ đồng

4

CN Công 
ty CP 

Rượu Bình 
Tây - Nhà 
máy cồn 

Rượu Bình 
Dương

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

 0302262756-
003

Ô B2, Lô 42, 
Đường số 4, KCN 
Tân Đông Hiệp 
B, P Tân Đông 

Hiệp,TX Dĩ An, T 
Bình Dương

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Mua rượu: 0,07 
tỷ đồng

STT
Người thực 
hiện giao 

dịch

Quan 
hệ với 
người 
nội bộ 

Chức 
vụ tại 
Công 

ty

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ

Tên 
công 

ty con, 
công ty 

do
Công 

ty nắm 
quyền 
kiểm 
soát

Thời 
điểm 
giao 
dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch

5

Công ty 
Cổ phần 
Thương 

mại Bia Sài 
Gòn Sông 

Hậu

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

1800620445; 
15/09/2020; Sở 
KHĐT TP Cần 

Thơ

I5-25,26 Võ 
Nguyên Giáp, 
phường Phú 
Thứ, quận Cái 
Răng, TP. Cần 

Thơ

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Mua bia: 0,92 tỷ 
đồng

6

Công ty Cổ 
phần Nước 

giải khát 
Chương 
Dương

Công ty 
liên quan 

đến 
người 
nội bộ

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

0300584564; 
31/01/2019; Sở 
KHĐT TPHCM

606 Võ Văn Kiệt, 
Phường Cầu 

Kho, Q1, TPHCM

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Mua nước 
ngọt. Giá trị: 
0,09 tỷ đồng. 

7

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Thương 
mại Bia Sài 

Gòn

Công ty 
liên quan 

đến 
người 
nội bộ

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

0303140574

12 Đông Du, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, VN

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Dịch vụ kho: 
1,22 tỷ đồng

8

Công ty 
TNHH MTV 
tập đoàn 

Bia Sài Gòn

Công ty 
con cùng 
công ty 

mẹ

0315251399; 
31/8/2018; Sở 

KHĐT TPHCM

187 Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 

12, Quận 5, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty 
TNHH 

MTV Bia 
Sài Gòn 

– Sóc 
Trăng

Năm 
2024

Mua bia: 0,11 tỷ 
đồng
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN 
KIỂM SOÁT

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác 
đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) 
năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 

Trong năm 2024 Công ty đã ký 02 hợp đồng (mua nguyên vật liệu và hợp tác sản xuất) với Tổng Công ty cổ 
phần Bia Rượu NGK Sài Gòn. Trong đó ông Tan Teck Chuan Lester là Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia – 
Rượu – NGK Sài Gòn.

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 
đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: 

Không có

Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành 
viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: 

Không có

Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị năm 2025

Tiếp tục duy trì thực hiện các quy định về quản trị công ty theo hướng 
công khai, minh bạch, đảm bảo tối đa lợi ích của quý Cổ đông; đảm bảo 
hệ thống quản trị công ty phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện 
hành có liên quan.
Cử nhân sự tham gia các hoạt động đào tạo từ các tổ chức chuyên ngành 
có liên quan để kịp thời cập nhật các quy định về quản trị mới nhất.
Về quản trị nội bộ: tiếp tục hoàn thiện và ban hành bổ sung các quy 
chế, quy định, quy trình… theo đúng nội dung quy định của sổ tay phân 
quyền.
Ngoài các phần mềm về kế toán, quản lý sản xuất, trong năm 2025 Công 
ty sẽ tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm quản lý lương, quản lý sản 
xuất theo chủ trương chung của SABECO.

Công ty luôn chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị Công ty 
như:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Bộ luật dân sự.

- Các Thông tư, quy định về quản trị công ty, hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán.

- Các văn bản luật có liên quan khác.

Công ty đã cụ thể hóa các quy định về quản trị tại các quy định nội bộ bao gồm: Điều lệ hoạt 
động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của 
Ban kiểm soát. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin đối với các nhà đầu tư, Công bảo đảm 
việc truyền thông đầy đủ thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý đầy đủ và kịp thời. 
Việc công bố thông tin trong năm 2024 được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định là thể 
hiện trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành. 

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện cập nhật Quy chế công bố thông tin nhằm tuân thủ các 
quy định mới nhất về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. Việc công bố thông tin luôn 
được thực hiện song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, qua đó tạo điều kiện cho cả cổ đông, nhà 
đầu tư trong nước và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận thông tin.

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
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